ỦY BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH QUẢNG NAM                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 Số:  4374       /QĐ-UBND                     Quảng Nam, ngày  25 tháng 12   năm 2012
QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, công chức xã theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg 
ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2013-2015


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chinh phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 1374/QĐ-TTg ngày 12/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Quyết định số 294/QĐ-BNV ngày 03/4/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2012-2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số  2041/TTr-SNV ngày 13/12/2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Kế hoạch triển khai đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức (CBCC) xã giai đoạn 2013-2015 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ với các nội dung chủ yếu sau đây:
1. Thực trạng số lượng đơn vị hành chính và biên chế CBCC xã

- Tỉnh Quảng Nam có 18 đơn vị hành chính cấp huyện, có 02 thành phố và 16 huyện (có 09 huyện miền núi); với 244 xã, phường, thị trấn;  trong đó, có 214 xã (53 xã loại 1, 137 xã loại 2 và 24 xã loại 3); 30 phường, thị trấn (07 phường, thị trấn loại 1, 20 phường thị trấn loại 2 và 3 phường thị trấn loại 3).
- Về biên chế, theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ, toàn tỉnh có 5.678 CBCC cấp xã. Trong đó, biên chế 2.684 cán bộ và 2.994 công chức (bao gồm các chức danh CBCC theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP).

2. Đối tượng áp dụng


Cán bộ, công chức xã theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ; những người hoạt động không chuyên trách xã có độ tuổi phù hợp và nằm trong quy hoạch dự nguồn chức danh cán bộ xã đến năm 2015 và đến năm 2020; phó chỉ huy trưởng quân sự, phó trưởng công an xã và những người nằm trong quy hoạch dự nguồn chức danh công chức Trưởng công an, Chỉ huy trưởng quân sự xã (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức xã).

3. Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng

a) Mục tiêu chung: Xây dựng đội ngũ CBCC xã có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý hành chính, quản lý, điều hành kinh tế - xã hội và thực thi công vụ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.
b) Mục tiêu cụ thể: Giai đoạn 2013-2015 đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế-xã hội theo chức danh vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu của công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực thi công vụ cho khoảng 16.000 lượt CBCC xã. Trong đó:

- Năm 2013 đào tạo, bồi dưỡng cho khoảng 5.300 lượt CBCC xã;


- Năm 2014 đào tạo, bồi dưỡng cho khoảng 6.900 lượt CBCC xã;


- Năm 2015 đào tạo, bồi dưỡng cho khoảng 3.800 lượt CBCC xã. 

(Chi tiết có phụ lục số 01 kèm theo)


4. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng

Tùy theo chức danh vị trí việc làm, nội dung đào tạo, bồi dưỡng thực hiện theo Chương trình cụ thể sau đây:

a) Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND xã: Thực hiện theo Quyết định số 1498/QĐ-BNV ngày 27/7/2011 của Bộ Nội vụ ban hành Chương trình đào tạo, bồi dưỡng Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã;


b) Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã và người đứng đầu các tổ chức chính trị-xã hội xã: Thực hiện theo Quyết định số 576/QĐ-BNV ngày 26/6/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Chương trình đào tạo, bồi dưỡng Bí thư, Phó Bí thư và người đứng đầu các tổ chức chính trị-xã hội ở xã;
c) Công chức Trưởng Công an xã: Thực hiện theo Quyết định số 9443/QĐ-X11-X14 và Quyết định số 9444/QĐ-X11-X14 ngày 14/10/2011 của Bộ Công an ban hành Chương trình khung bồi dưỡng Trưởng Công an xã Khu vực đồng bằng, ven biển và Khu vực trung du, miền núi và dân tộc;

d) Công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã: Thực hiện theo Quyết định số 360/QĐ-TM ngày 04/3/2011 của Bộ Tổng tham mưu-Quân đội nhân dân Việt Nam, ban hành Chương trình bồi dưỡng Chỉ huy trưởng quân sự xã theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ;


đ) Công chức Văn phòng-Thống kê xã: Thực hiện theo Quyết định số 1896/QĐ-BNV ngày 21/11/2011 của Bộ Nội vụ ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh công chức Văn phòng-thống kê xã theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng chính phủ;
e) Công chức Tài chính – Kế toán xã: Thực hiện theo Quyết định số 3094/QĐ-BTC ngày 21/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Chương trình bồi dưỡng chức danh công chức Tài chính-Kế toán xã theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ;

g) Công chức Tư pháp-Hộ tịch: Thực hiện theo Quyết định số 454//QĐ-BTP ngày 19/3/2012 của Bộ Tư pháp ban hành Chương trình bồi dưỡng chức danh Tư pháp-Hộ tịch xã;

h)Công chức Văn hóa-Xã hội xã:
- Công chức Văn hóa-Xã hội chuyên trách công tác văn hóa xã: Thực hiện theo Quyết định số 4204/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành 02 bộ tài liệu bồi dưỡng công chức văn hóa-xã hội giai đoạn 2010-2020;
- Công chức Văn hóa-Xã hội chuyên trách công tác xã hội xã: Thực hiện theo Quyết định số 838/QĐ-BLĐTBXH ngày 12/7/2011 của Bộ lao động, Thương binh và Xã hội phê duyệt Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã chuyên trách công tác lao động, người có công và xã hội;
i) Công chức Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng và Môi trường (ĐC-NN-XD&MT)

- Công chức ĐC-NN-XD&MT chuyên trách công tác xây dựng xã: Thực hiện theo Quyết định số 952/QĐ-BXD ngày 01/11/2011 của Bộ Xây dựng ban hành Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng cho công chức ĐC-NN-XD&MT xã;
- Công chức ĐC-NN-XD&MT chuyên trách công tác tài nguyên và môi trường xã: Thực hiện theo Chương trình do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành;

- Công chức ĐC-NN-XD&MT chuyên trách công tác nông nghiệp xã: Thực hiện theo Chương trình do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành.

k) Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng công nghệ thông tin cho CBCC xã: T/hực hiện theo Quyết định số 298/QĐ-BNV  ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng công nghệ thông tin cho CBCC xã.
5. Các giải pháp thực hiện
a) Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về chức năng, vai trò của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã
- Nhận thức đúng về chức năng, nhiệm vụ của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã là trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, phương pháp làm việc, kinh nghiệm điều hành và xử lý công việc hiệu quả; học để làm việc. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã là giải pháp quan trọng hàng đầu để xây dựng đội ngũ CBCC xã phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

- Nâng cao nhận thức của CBCC xã về trách nhiệm học và tự học.
b) Xây dựng đội ngũ giảng viên thỉnh giảng trực tiếp giảng dạy các chuyên đề bồi dưỡng CBCC xã.

- Lựa chọn những giảng viên, công chức có kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy và chuyên môn đang làm phù hợp với chuyên ngành bồi dưỡng CBCC xã từ Trường Chính trị tỉnh, các Trường Đại học, Cao đẳng của tỉnh và các Sở, Ban ngành chuyên môn (có 7 chức danh công chức chuyên môn ở xã) để làm giảng viên thỉnh giảng. Những chuyên đề mà giảng viên ở địa phương chưa đảm nhận được thì mời giảng viên của Học viện Hành chính hoặc giảng viên các cơ sở đào tạo của Bộ ngành (biên soạn Chương trình bồi dưỡng cho 7 chức danh công chức chuyên môn ở xã) tham gia giảng dạy.
- Tổ chức tập huấn giảng viên trực tiếp giảng dạy các bộ tài liệu bồi dưỡng CBCC xã do các Bộ, ngành chuyển giao phù hợp với quy mô, đặc điểm đội ngũ CBCC xã của địa phương. Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, giảng viên thỉnh giảng về phương pháp giảng dạy tích cực, chú trọng năng lực thực hành và khả năng xử lý tình huống, phù hợp đối tượng học là người lớn.
c) Chỉnh lý, bổ sung tài liệu bồi dưỡng CBCC xã do các Bộ, ngành ban hành sát với thực tế của địa phương và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của Nhà nước.

d) Căn cứ vào đặc điểm địa hình, địa bàn, đặc điểm, tính chất công việc chuyên môn của từng chức danh CBCC xã mà tổ chức các lớp bồi dưỡng với thời gian và số lượng phù hợp, đảm bảo nguyên tắc: vừa làm, vừa học, không ảnh hưởng đến  hoạt động phục vụ nhân dân của chính quyền xã.
đ) UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn sắp xếp công việc, thời gian để 100% CBCC xã tham gia các khóa bồi dưỡng theo quy định. Hằng năm, lấy kết quả đào tạo, bồi dưỡng làm một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của CBCC xã và của xã, phường, thị trấn.
6. Kinh phí và cơ chế tài chính triển khai thực hiện Kế hoạch

a) Tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch từ năm 2013 đến năm 2015 dự kiến là 22,85 tỷ đồng. Trong đó:

- Năm 2013 dự kiến khoảng 
6,58 tỷ đồng;

- Năm 2014 dự kiến khoảng 
7,60 tỷ đồng;

- Năm 2015 dự kiến khoảng 
8,67 tỷ đồng.

(Chi tiết có phụ lục số 2, 3, 4 và 5 đính kèm)

b) Cơ chế tài chính 
Quảng Nam là địa phương chưa tự cân đối ngân sách, do đó, theo quy định tại khoản 4 mục VI Điều I Quyết định số 1956/QĐ-TTg, kinh phí thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã giai đoạn 2013-2015 do ngân sách Trung ương đảm bảo từ nguồn kinh phí Chương mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011-2015 và 2016-2020.
Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
1. Trách nhiệm của các Sở, Ban ngành
a) Sở Nội vụ

- Là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành có liên quan và các cơ sở đào tạo triển khai thực hiện Kế hoạch. Hằng năm xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và kinh phí gửi UBND tỉnh và Bộ Nội vụ.
- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã.

- Chủ trì, phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, các cơ sở đào tạo và các Sở (có 7 chức danh chuyên môn ở xã) lựa chọn đội ngũ giảng viên thỉnh giảng trực tiếp giảng dạy các Chương trình đào tạo, bồi dưỡng đã định.

- Tiến hành ký kết hợp đồng với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có đủ tư cách pháp nhân, năng lực, điều kiện theo quy định của Nhà nước để tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã theo kế hoạch, kinh phí, chương trình nội dung đào tạo, bồi dưỡng đã xác định; bảo đảm hiệu quả sử dụng kinh phí và chất lượng đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu.
- Chủ trì và phối hợp với các cơ quan có liên quan đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng được giao tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đã ký kết. Bảo đảm việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng theo các chế độ quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính.
- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tiến hành sơ kết hàng năm và tổng kết 5 năm (giai đoạn 2011 - 2015) về công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã thực hiện theo Đề án 1956.
b) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (cơ quan thường trực Đề án 1956 của tỉnh): 

- Chủ trì phối hợp với các Sở: Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp nội dung và nhu cầu kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã hằng năm và từng giai đoạn báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nội vụ và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã theo Quyết định 1956/QĐ-TTg vào báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án 1956 chung của tỉnh.
c) Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh trong việc bố trí kinh phí để thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ, Luật Ngân sách Nhà nước; phối hợp hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính, kiểm tra, giám sát thực hiện Kế hoạch.

d) Trường Chính trị tỉnh và các Trường: Đại học Quảng Nam, Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Quảng Nam cử giảng viên có chuyên môn phù hợp, có năng lực thực hành và khả năng xử lý tình huống, phù hợp đối tượng học là người lớn giảng dạy các chuyên đề trong Chương trình bồi dưỡng CBCC xã được các Bộ, ngành chuyển giao.
đ) Công an tỉnh Quảng Nam; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam và các Sở (có 7 chức danh công chức chuyên môn): Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động, Thương binh và Xã hội cử công chức, viên chức có kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy và chuyên môn đang làm phù hợp với chuyên đề bồi dưỡng CBCC xã tham gia giảng viên thỉnh giảng.
2. Trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố
a) Trên cơ sở Kế hoạch này, phối hợp với Sở Nội vụ khảo sát nhu cầu và xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã hằng năm.
b) Phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức, quản lý các lớp bồi dưỡng đặt tại địa phương mình.
c) Cử CBCC xã tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch mở lớp đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
d) Phối hợp với Sở Nội vụ theo dõi, kiểm tra, đánh giá tính chuyên cần và kết quả học tập của CBCC xã; thông báo cho UBND xã về tình hình và kết quả học tập của từng CBCC xã để đơn vị làm cơ sở đánh giá, xếp loại cuối năm về mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với từng CBCC xã.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động, Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết định này, định kỳ báo cáo tình hình thực hiện về UBND tỉnh để theo dõi chỉ đạo./.
	Nơi nhận:

- Như điều 3;




- Bộ Nội vụ (b/c);

- TT. TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

- Các Cơ quan chuyên 

môn trực thuộc UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;

- BCH Quân sự tỉnh;

- Các Trường: Chính trị, Đại học Quảng Nam, Cao đẳng KT-KT Quảng Nam;
- CPVP;

- Lưu: VT, TH, KTTH, NC.
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